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Tiếng Nước Tôi 1                                                                                       

 

Bài 1: Dấu 
Thứ Hai:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 cá 
 

 lá 
 

 bé 
 

 dế 
 

 bí 
 

 bố 
 



 
2 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Thêm Dấu 
( ọc các từ ở trang  -1 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 
 

  sắc 

 

  

  

  

  

  

  
bô bi 

dê be 

la ca 



 
Tiếng Nước Tôi 3                                                                                       

 

Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 bò 
 

 cò 
 

 cà 
 

 dù 
 

 hề 
 

 trừ 
77  

––  33  
44  

 



 
4 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Thêm Dấu 
( ọc các từ ở trang  -1 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 
 

  huyền 

 

  

  

  

  

 

77  
––  33  

44  

  
trư hê 

du ca 

co bo 



 
Tiếng Nước Tôi 5                                                                                       

 

Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 tổ 
 

 rổ 
 

 tủ 
 

 bể 
 

 vả 
 

 chỉ 
 

 



 
6 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Thêm Dấu 
( ọc các từ ở trang  -1 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 
 

  hỏi 
 

  

  

  

  

  

  
chi va 

bê tu 

rô tô 



 
Tiếng Nước Tôi 7                                                                                       

 

Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 mũ 
 

 hũ 
 

 vẽ 
 

 vỡ 
 

 rễ 
 

 gỗ 
 

 



 
8 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Thêm Dấu 
( ọc các từ ở trang  -1 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 
 

  ngã 

 

  

  

 
 

  

 
 

  
gô rê 

vơ ve 

hu mu 



 
Tiếng Nước Tôi 9                                                                                       

 

Thứ Sáu:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 mẹ 
 

 kệ 
 

 bọ 
 

 cụ 
 

 vụ 
 

 chị 
 

 



 
10 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Thêm Dấu 
( ọc các từ ở trang  -1 phần  h    c của sách học cho các em thêm dấu.) 

  nặng 
 

 
 

  

  

  

  

   
 
Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 

chi vu 

cu bo 

kê me 



 
Tiếng Nước Tôi 11                                                                                       

 

Bài 2: Nguyên Âm 
Thứ Hai:   Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

a ba 33  
a bà 

 

ă rắn 
 

ă chăn 
 

â lân 
 

â mận 
 



 
12 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Chính Tả 
( ọc tên của những hình sau đây ở trang  -2 phần  h    c của sách học và cho các em viết chữ 
a, ă hay â.)   
 

a   ă   â 

33  
 

  

  

  

 
 

  
m   n ch   n 

    b l   n 

r   n     b   



 
Tiếng Nước Tôi 13                                                                                       

 

Thứ Ba:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

e xe 
 

e mẹ 
 

e bé 
 

ê dê 
 

ê dế 
 

ê kệ 
 

 



 
14 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Chính Tả 
( ọc tên của những hình sau đây ở trang  -2 phần  h    c của sách học và cho các em viết chữ 
e hay ê.)   
 

e   ê 

 
 

  

  

  

 
 

  
    k     b 

    m     d 

    d     x 



 
Tiếng Nước Tôi 15                                                                                       

 

Thứ Tư:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

i bi 
 

i bí 
 

i đi 
 

i mì 
 

i khỉ 
 

i chị 
 

 



 
16 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Chính Tả 
( ọc tên của những hình sau đây ở trang  -2 phần  h    c của sách học và cho các em viết 
chính tả.)   
 

i 

  

  

  

  

  

  
   ch    kh 

    m     đ 

    b     b 



 
Tiếng Nước Tôi 17                                                                                       

 

Thứ Năm:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

o bò 
 

o chó 
 

ô bố 
 

ô tổ 
 

ơ nơ 
 

ơ vớ 
 

 



 
18 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Chính Tả 
( ọc tên của những hình sau đây ở trang  -2 phần  h    c của sách học cho các em viết chữ o, 
ô hay ơ.)   
 

o   ô   ơ 

  

  

  

  

  

  
    n     t 

   ch     v 

    b     b 



 
Tiếng Nước Tôi 19                                                                                       

 

Thứ Sáu:  Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

u mũ 
 

u mù 
 

u đu 
 

ư thư 
 

ư sứ 
 

ư sư tử 
 

 



 
20 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Chính Tả 
( ọc tên của những hình sau đây ở trang  -2 phần  h    c của sách học cho các em viết chữ u 
hay ư.)   

u   ư 

  

  

  

  

  

  
  s    t     đ 

    s    th 

    m     m 



 
Tiếng Nước Tôi 21                                                                                       

 

Đánh Vần 
Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

y ly 
 

y Mỹ 
 

y Ý 
 

y ký 
 

y y tá 
 

y y sĩ 
 

 



 
22 Tiếng Nước Tôi                                                                                        

 

Chính Tả 
( ọc tên của những hình sau đây ở trang  -2 phần  h    c của sách học cho các em viết chính 
tả.)   

y 
  

  

  

  

  

   
 
Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________ 

        sĩ      tá 

     k  

    M l 
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Hôm nay là ngày Lễ Phục Sinh!
Chúng ta có thể tìm được  
tất cả bảy quả trứng Phục Sinh 
không nhỉ? Quả trứng thứ nhất ở trong cây.

Đi Tìm Trứng Phục Sinh • Trình Độ C

Caption to come. - A-J

Caption to come. - K-Z
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Quả trứng thứ hai ở trong bãi cỏ. Quả trứng thứ ba ở trên xe tải.

Đi Tìm Trứng Phục Sinh • Trình Độ C

Caption to come. - A-J

Caption to come. - K-Z
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Quả trứng thứ tư ở trong cái  
xích đu.

Quả trứng thứ năm ở trong  
cái chậu.

Đi Tìm Trứng Phục Sinh • Trình Độ C

Caption to come. - A-J

Caption to come. - K-Z
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Quả trứng thứ sáu ở bên cái cào.
Quả trứng thứ bảy ở dưới  
con chó!

Đi Tìm Trứng Phục Sinh • Trình Độ C

Caption to come. - A-J

Caption to come. - K-Z
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Tôi đếm
 được 100 cục kẹo.

Tôi có thể làm
 ra cái gì đây?
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ê 

cu
ng

!
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Tôi Đếm
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Tôi Đếm

 100 M
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Tôi đếm
 được 100 cái kẹp giấy.

Tôi có thể làm
 ra cái gì đây?
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Tôi đếm
 được 100 khối gỗ.

Tôi có thể làm
 ra cái gì đây?
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Bạn có thể làm
 gì với 100 m
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